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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện thông qua việc phỏng vấn ngẫu nhiên 58 hộ nuôi thủy sản (TS) tại vùng nuôi 

Artemia thuộc tỉnh Sóc Trăng  ao gồm ba hợp tác xã: Vĩnh Phước, Vĩnh Tân và Lai H a từ tháng 8 đến tháng 12 

năm 2015, nhằm khảo sát hiện trạng cũng như đánh giá tính hiệu quả của các mô hình nuôi trong vùng vào mùa 

mưa. Kết quả cho thấy, các mô hình được triển khai bao gồm: tôm sú, cua biển, cá kèo, tôm thẻ chân trắng, cá chẽm 

và các mô hình nuôi kết hợp giữa cua và các đối tượng tôm, cá; trong đó mô hình nuôi tôm sú là phổ biến nhất. Mùa 

vụ nuôi bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 12 với nguồn giống nhân tạo được sử dụng chủ yếu, ngoại trừ 

nguồn giống cá kèo lệ thuộc vào tự nhiên. Mật độ thả nuôi tương đối thấp tương ứng với mức lợi nhuận không cao. 

Trong các mô hình nuôi, mô hình nuôi cá kèo cho lợi nhuận cao nhất 247,4 triệu đồng/ha/vụ, tiếp đến là mô hình nuôi 

tôm sú 130,4 triệu đồng/ha/vụ. Mô hình nuôi cua kết hợp với cá đối cho lợi nhuận thấp nhất 20,4 triệu đồng/ha/vụ. 

Từ kết quả này có thể đưa ra kiến nghị nên chọn nuôi cá kèo và tôm sú vào mùa mưa ở vùng nuôi Artemia vì chúng 

mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. 

Từ khóa: Mô hình nuôi, nuôi đơn, nuôi kết hợp, lợi nhuận. 

Aquaculture Farming Systems during The Rainy Season  
in Artemia-Salt Field of Soc Trang Province: State of The Art 

ABSTRACT 

This study was conducted by interviewing of 58 local households involved in Artemia farming in the salt field 

along the coastline of Soc Trang province. Three cooperatives, Vinh Phuoc, Vinh Tan and Lai Hoa were chosen for 

the survey from August to December 2015 to determine the current status, as well as to evaluate the effectiveness of 

various farming systems in the rainy season. The results showed that mono culture of tiger shrimp, mudskipper, 

mudcrabs, whiteleg shimp, seabass and integrated culture of mudcrabs with either shrimps or fish were practiced 

during rainy period, in which tiger shimp culture was the most popular. The culture started from Jun and ended in 

December and most farmers used the artificial seeds from hatcheries except the mudskipper. Stocking densities in 

major culture partterns were rather low leading to low profit. Among the farming, monoculture of mudskipper gave the 

highest profit (VND 247.4 million/ha/crop), following by tiger shrimp (VND 130.4 million/ha/crop) and the integrated 

mudcrabs-mullet offered the lowest profit (VND 20.4 million/ha/crop). The results suggested that mudskipper and 

black tiger shrimp should be the first choice for farming during rainy season in Artemia-salt field during rainy season 

because of high profit. 

Keywords: Farming system, monoculture, intergrated culture, profit. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Artemia là đĈi tđĜng nuôi phĉ biøn køt hĜp 

vęi ngh÷ làm muĈi cĎa diêm dân vùng ven biùn 

Vÿnh Chåu (SĂc Trëng). Ngh÷ nuôi Artemia 

mang läi hiûu quâ kinh tø rçt cao, lĜi nhuên gçp 

4 - 5 læn so vęi ngh÷ làm muĈi truy÷n thĈng (Vď 

ĐĊ Quĝnh và cs., 1997). Sau vài thêp niên 

nghiên cēu ēng dĐng và phát triùn, diûn tích 

nuôi Artemia đã đđĜc nhân rċng tĒ Vÿnh Chåu 
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đøn Bäc Liêu, nhĕng nëm gæn đåy diûn tích 

nuĆi đã lön đøn gæn 1.000 hecta, nëng suçt bình 

quân khoâng 80 kg/hecta và sân lđĜng tính theo 

khĈi lđĜng đęt cho câ vČng Vÿnh Chåu và Bäc 

Liêu khoâng 50 tçn (Hoa, 2014). Theo Nguyún 

Phú Son (2006), lĜi nhuên bình quân cĎa mô 

hình nuôi khoâng 12,43 triûu đćng/hecta và lĜi 

nhuên đã tëng lön 28 triûu đćng/hecta theo 

Nguyún ThĀ Ngąc Anh và cs. (2014). Tuy nhiên, 

trong nhĕng nëm gæn đåy do sĖ biøn đĉi v÷ thĘi 

tiøt, khí hêu nhđ nhiût đċ và lđĜng mđa tëng đã 

làm mùa vĐ ngày mċt ngín hėn (mČa khĆ ngín) 

và khíc nghiût khiøn nëng suçt trēng Artemia 

giâm đáng kù, ânh hđĚng tęi ngućn thu nhêp 

chính cĎa ngđĘi nuôi (PhČng Đēc Chính và 

Nguyún Ti÷n Giang, 2015). Nhìm hän chø 

nhĕng bçt ĉn đang tćn täi trong viûc nuôi 

Artemia cďng nhđ tên dĐng nhĕng ruċng muĈi 

bă hoang vào mČa mđa, ngđĘi dån đã køt hĜp 

nuĆi thöm các đĈi tđĜng thĎy sân khác, đðc biût 

là tôm sú, tôm thó đù tëng thöm thu nhêp. Do 

đĂ, hiûn nay trön đĀa bàn này mô hình nuôi 

Artemia - muĈi đđĜc thĖc hiûn trong mùa khô 

và tôm sú hoðc các đĈi tđĜng thĎy sân khác 

đđĜc nuĆi vào mČa mđa (Vď Ngąc Út và Tä Vën 

Phđėng, 2008). Cho tęi nay vén chđa cĂ nhĕng 

đánh giá cĐ thù v÷ hiûu quâ cĎa các mô hình mà 

ngđĘi dån đang áp dĐng trong mČa mđa. Trön 

cė sĚ khâo sát hiûn träng nuôi thĎy sân mùa 

mđa trön vČng chuyön canh Artemia - muĈi Ě 

tþnh SĂc Trëng, mĐc tiêu cĎa nghiên cēu nhìm 

tìm ra các mô hình nuôi cĐ thù có tính khâ thi 

và hiûu quâ v÷ kinh tø đù khuyøn cáo cho ngđĘi 

dån đĀa phđėng áp dĐng, phù hĜp vęi đĀnh 

hđęng, kø hoäch phát triùn cho vùng trong thĘi 

gian tęi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cēu đđĜc thĖc hiûn täi ba xã vùng 

ven biùn có ngh÷ nuôi Artemia-muĈi gćm: Vÿnh 

Phđęc, Vÿnh Tån và Lai Hāa thuċc thĀ trçn Vÿnh 

Châu, tþnh SĂc Trëng tĒ tháng 8 đøn tháng 12 

nëm 2015 vęi viûc phăng vçn trĖc tiøp 58 hċ dân 

và mċt sĈ cán bċ chuyön trách đĀa phđėng đù thu 

thêp các thông tin liên quan. Trong 58 hċ nuôi 

thĎy sân đđĜc phăng vçn thì hĜp tác xã (HTX) 

Vÿnh Phđęc có 24 hċ (41%), Vÿnh Tån cĂ 14 hċ 

(24%) và Lai Hòa có 20 hċ (35%). Các hċ nuôi 

thĎy sân đđĜc phăng vçn trĖc tiøp theo câu hăi 

soän sïn đù ghi läi các thông tin v÷ kĠ thuêt nuôi 

(diûn tích thâ nuĆi, đĈi tđĜng nuôi, con giĈng, 

quân lý ao nuôi, thĘi gian nuôi, kinh nghiûm 

nuĆiĖ), hiûu quâ kinh tø cĎa ngh÷ nuôi (chi phí 

cĈ đĀnh, chi phí biøn đĉi, giá bán, lĜi nhuên) và 

nhên thēc cĎa ngđĘi nuôi (thuên lĜi và khĂ khën 

trong nuôi thĎy sân mČa mđa, đĀnh hđęng ngh÷ 

nuôi thĎy sân sân trong tđėng lai). 

Mċt sĈ chþ tiêu thù hiûn hiûu quâ kinh tø 

(theo Lê Xuân Sinh, 2010). 

Tĉng chí phí sân xuçt (TC) = Chi phí cĈ 

đĀnh (TFC) + Chi phí biøn đĉi (TVC) 

Tĉng thu nhêp (TR) = ∑Qj × Pj, trong đĂ Qj 

là sân lđĜng sân phèm j, Pj là đėn giá cĎa sân 

phèm j. 

LĜi nhuên = TR - TC (triûu đćng/ha/vĐ) 

Tğ suçt lĜi nhuên = PR/TC (læn/ha/vĐ) 

Xā lý số liệu: SĔ dĐng bâng tính Excel và 

phân tích sĈ liûu bìng phđėng pháp thĈng kê 

mô tâ. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Thông tin chung 

Køt quâ đi÷u tra cho thçy đċ tuĉi cĎa các hċ 

nuôi thĎy sân Ě khu vĖc Vÿnh Chåu dao đċng tĒ 

22 đøn 73 tuĉi và trung bình là 40,7 tuĉi, trong 

đĂ Vÿnh Phđęc cĂ đċ tuĉi trung bình (35,5 ± 9,7 

tuĉi) thçp hėn so vęi Lai Hòa (43,6 ± 13,5 tuĉi) 

và Vÿnh Tån (45,3 ± 14,5). Køt quâ khâo sát cho 

thçy phæn lęn lao đċng cĂ đċ tuĉi cao, đðc biût Ě 

Vÿnh Tån và Lai Hāa vęi thành phæn tham gia 

chĎ yøu là nam gięi (chiøm 82,8%), thêm chí có 

xã (Vÿnh Tån) thü 100% là nam gięi.  

Thöm vào đĂ, các hċ nuôi thĎy sân trön đĀa 

bàn ba xã cĂ trünh đċ hąc vçn không cao. SĈ hċ 

cĂ trünh đċ cçp I và mù chĕ chiøm tğ lû rçt cao 

(khoâng 56,9%). Trong đĂ, Vÿnh Phđęc có tğ lû 

hċ mù chĕ và cçp I cao nhçt (58,3%), đćng thĘi 

cďng là xã cĂ tğ lû tĒ trung cçp trĚ lên thçp 

nhçt (0%). Trünh đċ dân trí thçp cďng tác đċng 

lęn đøn viûc thu nhên kĠ thuêt nuôi, køt quâ 
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đi÷u tra cho thçy đa sĈ hċ dån đ÷u làm theo 

kinh nghiûm bân thân (96%) và hąc tĒ ngđĘi 

khác (19%), chþ có khoâng 4% tiøp nhên thông 

qua các lęp têp huçn. Kinh nghiûm nuôi thĎy 

sân cĎa ngđĘi dån dao đċng tĒ 1 - 15 nëm và 

trung bình là khoâng 6,5 nëm. Trong đĂ, Vÿnh 

Phđęc có sĈ nëm kinh nghiûm nuĆi (4,9 nëm) 

thçp hėn so vęi Vÿnh Tån (8,29 nëm) và Lai Hāa 

(7,05 nëm). 

V÷ quy÷n sĚ hĕu đçt trong nuôi thĎy sân 

mČa mđa cďng cĂ nhi÷u hình thēc khác nhau, 

các hċ nuôi thĎy sân trön đĀa bàn ba xã có tğ lû 

sĔ dĐng đçt tĖ sĚ hĕu là 70,7% và đçt thuê là 

29,3%. Vÿnh Phđęc có tğ lû sĔ dĐng đçt tĖ sĚ 

hĕu (54,2%) thçp hėn so vęi Vÿnh Tån (85,7%) 

và Lai Hāa (80%). Tđėng tĖ, viûc sĔ dĐng lao 

đċng cďng khác nhau Ě 3 xã liön quan đøn quy 

mĆ nuĆi, Vÿnh Phđęc và Vÿnh Tån chþ sĔ dĐng 

khoâng 1 - 2 lao đċng/hċ đù quân lý ao nuôi 

trong khi Lai Hòa sĔ dĐng tĒ 2 - 3 lao đċng/hċ. 

Đa sĈ hċ sĔ dĐng lao đċng trong gia đünh, chþ 

mċt sĈ ít (1 - 3 hċ) có sĔ dĐng lao đċng thuê nøu 

nuôi tôm thâm canh. 

3.2. Thông tin kỹ thuêt 

Mô hình nuôi 

Trong mĆ hünh nuĆi đėn thü nuĆi tĆm sč phĉ 

biøn nhçt Ě vùng này (chiøm 53,5%), têp trung Ě 

Lai Hòa (chiøm 70% sĈ hċ nuôi thĎy sân), tiøp 

đøn là mô hình nuôi tôm thó chân tríng (chiøm 

31%, trong đĂ Vÿnh Tån chiøm 50%), đēng thē 

ba là mô hình nuôi cua (chiøm 15,5% trong đĂ 

Vÿnh Phđęc chiøm 16,7%). Ngoài ra, còn có mô 

hình nuôi cá kèo và cá chôm læn lđĜt chiøm tğ lû 

nhă là 6,9% và 3,5%.  

ĐĈi vęi mô hình nuôi køt hĜp, chþ duy nhçt 

Vÿnh Phđęc là xã có sĔ dĐng mô hình này vęi tğ 

lû sĈ hċ nuôi là 37,5%; trong đĂ, mĆ hünh nuĆi 

cua køt hĜp vęi tôm sú chiøm tğ lû cao nhçt là 

12,5%. Mô hình cua + cá kèo, cua + cá chôm, cua 

+ tĆm sč + cá đĈi và cua + cá đĈi chiøm tğ lû læn 

lđĜt là 8,33; 8,33; 4,17; 4,17%). 

Ngoài ra, mĊi hċ có thù nuôi tĒ 1 - 3 mô 

hình nuĆi. Vÿnh Phđęc có tğ lû hċ nuôi mċt mô 

hünh là 79,2%, tđėng tĖ đĈi vęi hai xã Vÿnh Tån 

và Lai Hòa læn lđĜt là 78,6% và 80%. Tğ lû sĈ hċ 

nuôi hai mô hình trĚ lön đĈi vęi Vÿnh Phđęc là 

20,8%, Vÿnh Tån là 21,4% và Lai Hāa là 20%. 

SĖ đa däng v÷ mô hình nuôi cho thçy ngđĘi nuôi 

phæn nào có ý thēc v÷ sĖ rĎi ro nøu chþ têp 

trung vào mċt đĈi tđĜng. 

Køt quâ tĒ bâng 1 cho thçy các hċ chþ sĔ 

dĐng tĒ 20 - 50% tĉng diûn tích sĔ dĐng vào 

mùa khô ngoäi trĒ mô hình cá chôm sĔ dĐng 

toàn bċ do có diûn tích quá nhă (0,55 ha). Mô 

hình nuôi cá kèo có diûn tích trung bình lęn 

nhçt (1,11 ± 0,57 ha/hċ). Diûn tých nuĆi đėn và 

nuôi køt hĜp gæn giĈng nhau và có diûn tích 

dao đċng tĒ 0,55 ± 0,05 ha/hċ đøn 0,91 ± 0,5 

ha/hċ. 

 

Hình 1. Các mô hình nuôi thûy sân mùa mþa täi HTX Vïnh PhþĆc, Vïnh Tån và Lai Hña 
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Bâng 1. Kết cçu cûa các mô hình nuôi thûy sân trên đða bàn khâo sát  

(Trung bình (TB) ± đċ lûch chuèn (ĐLC)) 

4 ĐVT 
Cua  
(n=9) 

Cá kèo 
(n=4) 

Tôm sú 
(n=31) 

TTCT 
(n=18) 

Cá chẽm 
(n=2) 

Nuôi KH 
(n=9) 

TB 
(n=62) 

1. Tổng diện tích ha/hộ 3,29 ± 3,26 3,63 ± 3,7 1,65 ± 2,08 7,08 ± 18,4 0,55 ± 0,05 1,78 ± 1,98 3,28 ± 9,64 

2. Diện tích khu nuôi ha/hộ 0,91 ± 0,5 1,11 ± 0,57 0,86 ± 1,0 0,78 ± 0,56 0,55 ± 0,05 0,76 ± 0,36 0,84 ± 0,76 

3. Diện tích ao nuôi  ha/hộ 0,45 ± 0,25 0,69 ± 0,31 0,3 ± 0,12 0,33 ± 0,21 0,55 ± 0,05 0,33 ± 0,14 0,36 ± 0,21 

4. Số ao nuôi ao/hộ 2,0 ± 0,47 1,75 ± 0,83 2,52 ± 1,97 3,0 ± 2,62 1,00 ± 0,00 2,44 ± 1,57 2,48 ± 1,97 

5. Diện tích khu cải tạo ha/hộ - 0,28 ± 0,13 0,13 ± 0,06 0,27 ± 0,27 - - 0,19 ± 0,18 

6. Tỷ lệ số hộ có khu cải 
tạo 

% 0 50,0 29,0 27,8 0 0  

Ghi chú: ĐTV: Đćn vð tính; TTCT: töm thê chân trắng; Nuöi KH: nuöi kết hợp; TB: trung bình, TB ± ĐLC 

Đa sĈ các diûn tích nuôi thĎy sân mùa 

mđa/hċ không lęn lím, nhđng theo sĈ liûu tĒ 

Trung tâm Khuyøn nông - Khuyøn ggđ thĀ xã 

Vÿnh Chåu thü tĉng diûn tích nuôi thĎy sân Ě 

các HTX khá lęn, Lai Hòa có diûn tích nuôi 

trćng thĎy sân lęn nhçt là 2.932 ha, Vÿnh Phđęc 

là 1.946 ha và Vÿnh Tån là 2.800 ha. Xòt theo 

đĈi tđĜng nuôi thì diûn tích nuôi tôm sú, TTCT, 

cua biùn, cá kèo và cá các loäi læn lđĜt là 3.190 

ha, 2.911 ha, 53 ha, 51 ha và 545 ha. Tuy nhiên 

nghiên cēu này chþ gięi hän trong các hċ có ngh÷ 

Artemia-muĈi mùa khô chē không khâo sát 

toàn bċ tuyøn ven biùn. 

Mùa vĀ nuôi 

Đa sĈ các nông hċ bít đæu thâ giĈng vào 

tháng 6 và tháng 7 dđėng lĀch (DL) (riêng TTCT 

có thù thâ thêm mċt chu kĝ męi vào cuĈi tháng 

8 DL) và køt thúc vĐ nuôi chĎ yøu vào cuĈi 

tháng 10 đøn tháng 11 DL. Tuy nhiên các nông 

hċ nuôi tôm sú køt thúc vĐ trâi đ÷u tĒ tháng 10 

đøn đæu tháng 1 DL nëm sau (Bâng 2). 

Ngu÷n giøng 

Phæn lęn các hċ nuôi sĔ dĐng giĈng 100% 

nhân täo ngoäi trĒ các hċ nuôi cua thì tğ lû này 

chiøm ýt hėn (khoâng 80% nhân täo và 20% bít 

tĒ tĖ nhiên) và cá kèo thì 100% giĈng là tĒ 

ngućn tĖ nhiên.  

Theo køt quâ Ě hình 2, ngućn tôm giĈng chĎ 

yøu đđĜc mua täi Bäc Liêu vęi tğ lû là 61,1% 

(TTCT) và 48,6% (tôm sú). Theo mċt đi÷u tra täi 

Bøn Tre, SĂc Trëng và Bäc Liêu cĎa Nguyún 

Hĕu Đēc (2007) có tęi 80% hċ nuôi tôm sú cho  

Bâng 2. Lðch thâ giống và thąi gian thu hoäch  

cûa tÿng mô hình nuôi vào mùa mþa täi Vïnh Chåu 

Đối tượng nuôi 
Tháng 

06 07 08 09 10 11 12 01 

Cua         
         

Cá kèo         
         

TTCT         
         

Tôm sú         
         

Cá chẽm         
         

Nuôi kết hợp          

Ghi chú:  là thĈi gian thâ giøng;  là thĈi gian thu hoạch 
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rìng tôm giĈng có ngućn gĈc tĒ mi÷n trung 

tĈthėn tĆm giĈng sân xuçt Ě các tþnh ĐBSCL, vì 

phâi qua nhi÷u khâu kiùm dĀch. Ngućn giĈng 

cua, cá kèo và cá chôm chĎ yøu mua täi Vÿnh 

Châu vęi tğ lû læn lđĜt là 66,7%, 83,3% và 75%. 

Chuẩn bð ao nuôi  

Khi mùa vĐ nuôi Artemia køt thúc vào 

tháng 5 - 6 DL, các hċ nuôi tiøp tĐc sĔ dĐng ao 

đù nuôi thĎy sân sô tiøn hành câi täo ao nhđ 

tháo cän nđęc, sön vòt bČn đáy và phėi đáy ao 

tĒ 10 - 15 ngày. Sau đĂ lçy nđęc vào ao khoâng 

0,2 - 0,3 m. Tiøn hành diût rong (nøu có) và diût 

täp bìng dây thuĈc cá hoðc các hóa chçt khác, 

tiøn hành gåy màu nđęc (nøu cæn), cuĈi cùng 

tiøn hánh thâ giĈng. 

Mật đû nuôi 

Køt quâ tĒ bâng 3 và bâng 4 cho thçy đa sĈ 

các nông hċ đ÷u thâ giĈng vęi mêt đċ trung bình 

thçp, trĒ các hċ nuôi cá kèo, phù hĜp vęi nghiên 

cēu cĎa Nguyún Thanh Long và Nguyún Thanh 

Phđėng (2010). Nguyön nhån chĎ yøu là do 

thiøu vĈn sân xuçt, chđa cĂ kinh nghiûm nuôi 

hoðc chĎ đċng giâm mêt đċ đù hän chø rĎi ro. 

ĐĈi vęi các nông hċ nuôi køt hĜp, mêt đċ thâ 

giĈng đĈi vęi tĒng đĈi tđĜng nuôi có giâm xuĈng 

so vęi nuĆi đėn. 

 

Hình 2. Nguồn gốc con giống cûa các đối tþĉng nuôi täi Vïnh Chåu 

Bâng 3. Mêt độ và chu kĊ nuôi cûa các nông hộ sā dýng mô hình nuôi đĄn 

Diễn giải ĐVT Cua (n=9) Cá kèo (n=4) TTCT (n=18) Tôm sú (n=31) Cá chẽm (n=2) 

Mật độ (TB ± ĐLC) con/m
2
 1,39 ± 2,07 69,4 ± 30,6 34,1 ± 18,9 17,7 ± 11,8 1,34 ± 0,34 

Chu kỳ nuôi (TB ± ĐLC) lần/vụ 1,11 ± 0,31 1,25 ± 0,43 1,67 ± 0,47 1,55 ± 0,5 1 

- Số hộ thả 1 chu kỳ % 85,7 75,0 33,3 42,4 100 

- Số hộ thả 2 chu kỳ % 14,3 25,0 66,7 57,6 0 

Bâng 4. Mêt độ và chu kĊ nuôi cûa các nông hộ sā dýng mô hình nuôi kết hĉp 

Diễn giải ĐVT 
Nuôi kết hợp 

Cua (n=9) Tôm sú (n=4) Cá chẽm (n=2) Cá kèo (n=2) Cá đối (n=2) 

Mật độ (TB ± ĐLC) con/m
2
 0,77 ± 0,97 4,68 ± 2,82 0,53 ± 0,23 4,67 ± 3,34 0,12 ± 0,1 

Chu kỳ nuôi (TB ± ĐLC) 

- Số hộ thả 1 chu kỳ 

lần/vụ 

% 

1,44 ± 0,5 

55,6 

- Số hộ thả 2 chu kỳ % 44,4 
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Chu kỳ nuôi  

Theo køt quâ khâo sát (Bâng 3 và 4) cho thçy 

sĈ chu kĝ thâ giĈng chþ 1 đøn 2 læn/vĐ, trong đĂ tğ 

lû sĈ hċ thâ nuôi mċt chu kĝ trung bình giĕa ba xã 

là 65% (đa sĈ là các hċ nuôi cua, cá kèo, cá chôm 

và các mô hình nuôi køt hĜp) và tğ lû sĈ hċ thâ 

nuôi hai chu kĝ là 35% (đa sĈ là các hċ nuôi tôm). 

ThĆng thđĘng các hċ nuôi chþ thĖc hiûn mċt chu 

kĝ nuĆi nhđng cĂ hċ thâ nuôi hai chu kĝ là do thçt 

bäi trong læn thâ nuĆi trđęc hoðc các hċ nuôi 

TTCT vęi thĘi gian nuôi ngín. 

Quân lý ao nuôi 

Thēc ën: Cá täp là ngućn thēc ën đđĜc sĔ 

dĐng nuôi cua, cá chôm và nuôi køt hĜp (trĒ mô 

hình nuôi cua køt hĜp vęi tĆm sč và cá đĈi) 

trong khi đĂ thēc ën cĆng nghiûp đđĜc sĔ dĐng 

cho nuôi cá kèo, tôm thó chân tríng và tôm sú. 

Quân lý ao: Do vĐ nuĆi trong mČa mđa nön 

đa sĈ hċ khĆng thay nđęc cho ao nuôi (chþ cçp 

thöm nđęc khi đĈi tđĜng nuôi bít đæu tëng kých 

thđęc). Các hċ nuĆi đėn tĆm sč và tĆm thó chân 

tríng có bĈ trí thêm quät nđęc khi tôm tĒ 2 tháng 

tuĉi trĚ lên trong khi các hċ nuĆi cua, cá kño cďng 

nhđ nuĆi køt hĜp nhi÷u đĈi tđĜng thì không sĔ 

dĐng quät nđęc cho ao nuôi vì mêt đċ nuôi thçp và 

cua, cá kèo có khâ nëng lçy oxy trong nđęc và 

ngoài không khí (Ishimatsu et al., 1998).  

Lợi nhuận 

Bâng 5 cho thçy chi phí công trình chiøm tğ 

lû cao nhçt trong tĉng chi phí cĈ đĀnh Ě các mô 

hình nuôi: tôm sú (60,8%) và TTCT (55,2%), cá 

kèo (64,6%), cua (67,1%), cá chôm (100%), cua + 

tôm sú (92,3%), cua + cá chôm (85,2%) và cua + 

cá đĈi (66,7%). Riêng mċt sĈ hċ nuôi køt hĜp cua 

+ cá kño và cua + tĆm sč + cá đĈi tên dĐng hû 

thĈng nuôi sïn có nên chi phí cĈ đĀnh rçt thçp. 

Đðc biût, ngoäi trĒ hai mô hình nuôi tôm sú và 

TTCT thì các mô hình còn läi không cæn cçp oxy 

cho hû thĈng nuôi nên không phâi tĈn chi phí 

cho hû thĈng này.  

Chi phí biøn đĉi chiøm tğ lû rçt cao trong 

tĉng chi phý, trong đĂ chi phý thēc ën chiøm tğ lû 

cao nhçt Ě các mô hình nuôi (cua: 71,9%; cá kèo: 

74,7%; tôm sú: 64,6%; TTCT: 62,7%; cá chôm: 

78,6%; cua - cá kèo: 50,7%; cua - cá chôm: 

56,7%; cua - tôm sú: 59,2%; cua - cá đĈi: 86,2%; 

riêng chi phí thēc ën cĎa mô hình cua - tôm sú - 

cá đĈi chþ chiøm 24,2% (sau chi phí con giĈng là 

68,5%) do hċ nuôi tên dĐng thēc ën sïn có. Nuôi 

køt hĜp vęi mĐc đých là tên dĐng các phĉ thēc 

ën khác nhau cĎa vêt nuĆi đù tên dĐng thēc ën 

sïn cĂ trong mĆi trđĘng nuôi, giâm chi phí thēc 

ën, nhđ cua là loài ën täp thiên v÷ đċng vêt 

(Phäm ThĀ Tuyøt Ngån và cs., 2005) nhđng cá 

kño là loài ën thiön v÷ thĖc vêt (Đinh Minh 

Quang và cs., 2013) và cá đĈi là loài ën täp 

thiên v÷ mùn bã hĕu cė (Nguyún Hđėng ThČy 

và cs., 2006). Nhđng đĈi vęi môi hình køt hĜp 

cua và cá chôm, mðc dČ hai loài này đ÷u có cùng 

phĉ thēc ën là ën đċng vêt nhđng do cua khĆng 

thù nuôi Ě mêt đċ cao (chþ 0,8 con/m2; Bâng 5) 

nên viûc køt hĜp vęi cá chôm sô tên dĐng đđĜc 

høt không gian cĎa mĆi trđĘng sĈng. Đi÷u này 

đã chēng minh rìng viûc nuôi køt hĜp có phæn 

trëm chi phý thēc ën thđĘng thçp hėn so vęi mô 

hünh nuĆi đėn (Bâng 5). Kø đøn là chi phí thēc 

ën Ě các mô hình nuôi køt hĜp (> 39%). Chi phí 

con giĈng cĎa mô hình nuôi cua và cá kèo là 

26,6% và 25,5%. Chi phí thçp nhçt là thuĈc và 

hóa chçt nhđ mĆ hünh nuĆi tĆm sč (5,16%), 

TTCT (5,89%) và cá kèo (1,62%); các mô hình 

còn läi chi phí này là 0%. Køt quâ này phù hĜp 

vęi nghiên cēu cĎa Lê Xuân Sinh (2006) cho 

rìng giĈng, thēc ën, thuĈc thú y thĎy sân là ba 

khoân chi phí lęn nhçt có ânh hđĚng trĖc tiøp 

đøn hiûu quâ nuôi thĎy sân.  

ĐĈi vęi mô hình nuôi tôm sú cæn kĠ thuêt 

nuôi cao, quân lý ao nuôi tĈt nön đāi hăi chi phí 

đæu tđ lęn, trong đĂ chi phý thēc ën và con giĈng 

chiøm tğ lû cao nhçt: thēc ën (74,1%) và con 

giĈng (10,6%). Ngoài ra, thĘi gian nuĆi dài cďng 

nhđ dĀch bûnh nhi÷u, rĎi ro cao nên tğ lû sĈ hċ 

thçt bäi khá cao làm cho lĜi nhuên trung bình 

thçp 130,4 triûu đćng/ha/vĐ. Theo Phäm ThĀ 

Hänh (2013), ngh÷ nuôi tôm sú täi SĂc Trëng 

(bao gćm câ vùng chuyên canh tôm và chuyên 

canh Artemia) có mēc lĜi nhuên bình quân là 

539,5 triûu đćng/ha/vĐ, cďng cĂ nhĕng hċ lĊ vĈn 

đøn -95,3 triûu đćng/ha/vĐ dén đøn tğ suçt lĜi 

nhuên thçp (1,24 læn). Công bĈ này cao hėn køt 

quâ nghiên cēu hiûn täi nhđng do gięi hän hai 

nghiên cēu có khác nhau. 
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Bâng 5. Thông tin về tổng chi phí, doanh thu và lĉi nhuên cûa tÿng mô hình nuôi  

täi ba xã Vïnh PhþĆc, Vïnh Tån và Lai Hña (triûu đćng/ha/vĐ) 

Diễn giải 
Cua 

(n = 9) 

Cá kèo 

(n = 4) 

TTCT 

(n = 18) 

Tôm sú 

(n = 31) 

Cá chẽm 

(n = 2) 

Cua-CK 

(n = 2) 

Cua-TS 

(n = 3) 

Cua-CC 

(n = 2) 

Cua-TS-
CĐ 

(n = 1) 

Cua-CĐ 

(n = 1) 

Thuê đất 1,9 ± 1,07 3,36 ± 2,36 2,01 ± 2,01 2,94 ± 2,73 - 3,33 - 1,0 ± 0,5 2,5 2,5 

Máy bơm 0,76 ± 0,29 1,28 ± 0,67 2,7 ± 3,12 1,88 ± 2,57 - 4,75 ± 3,25 0,38 - 1,5 - 

Quạt nước - - 2,05 ± 1,32 2,53 ± 2,64 - - - - - - 

Công trình 5,42 ± 5,48 8,45 ± 6,2 8,33 ± 5,43 11,4 ± 7,45 2 0,12 4,56 ± 1,44 5,75 ± 4,25 0,5 5 

Con giống 5,7 ± 2,53 86,5 ± 72,5 26,0 ± 18,4 12,6 ± 9,02 4,33 ± 1,67 19,6 ± 7,08 8,96 ± 4,47 14,0 ± 1,0 8,5 4 

Phân bón - - 4,49 ± 3,98 2,4 ± 2,27 - - - - - - 

Thức ăn 15,4 ± 11,8 287,7 ± 179,2 93,6 ± 66,0 88,2 ± 53,9 15,8 ± 8,25 24 ± 4 13,5 ± 1,50 18,3 ± 3,25 3 25 

Nhiên liệu 0,32 ± 0,21 4,87 ± 4,55 3,48 ± 4,19 3,78 ± 3,16 - 3,7 ± 0,7 0,33 ± 0,08 - 0,9 - 

Thuốc-HC - 6,25 ± 1,25 7,98 ± 7,93 7,05 ± 6,03 - - - - - - 

Thuê LĐ - - 13,7 ± 10,1 22,5 - - - - - - 

Tổng CP 22,5 ± 14,1 393,6 ± 253,6 144,6 ± 93,2 119,0 ± 76,3 21,1 ± 10,9 53,8 ± 15,2 21,3 ± 6,29 39,0 ± 9,0 16,9 36,5 

Tổng DT 83,3 ± 40,4 641,0 ± 340,4 226,2 ± 149,9 249,4 ± 186,7 93,0 ± 33,0 101,7 ± 31,7 100,4 ± 22,2 123,5 ± 8,5 84,6 87,5 

LN 60,8 ± 35,8 247,4 ± 115,9 81,6 ± 102,1 130,4 ± 143,4 71,9 ± 22,1 47,9 ± 16,4 79,1 ± 20,9 84,5 ± 0,5 67,7 51 

TSLN 3,55 ± 3,23 0,79 ± 0,52 0,89 ± 1,7 1,24 ± 1,6 3,92 ± 0,98 0,88 ± 0,06 4,13 ± 1,92 2,29 ± 0,54 4,01 1,40 

Ghi chý: Thuê LĐ: thuê lao đûng; Tùng CP: tùng chi phí; Tùng DT: tùng doanh thu; LN: lợi nhuận; TSLN: tỷ suất lợi nhuận; 

Cua - CK: cua kết hợp vĉi cá kèo; Cua - CC: cua kết hợp vĉi cá chëm; Cua - TS - CĐ: cua kết hợp vĉi töm sý, cá đøi; Cua - CĐ: 

cua kết hợp vĉi cá đøi. 

ĐĈi vęi mô hình nuôi TTCT thì sĈ hċ bĀ lĊ 

vĈn ýt hėn so vęi nuĆi tĆm sč nhđng do chi phý 

đæu tđ cao và giá bán täi thĘi điùm thĖc hiûn 

khâo sát rçt thçp nên mēc lĜi nhuên đät đđĜc 

không cao, trung bình 81,6 triûu đćng/ha/vĐ, 

bên cänh nhĕng hċ đät lĜi nhuên cao nhçt là 

354,5 triûu đćng/ha/vĐ thì có hċ  lĊ vĈn đøn -

42,2 triûu đćng/ha/vĐ. Tğ suçt lĜi nhuên thçp 

hėn nuĆi tôm sú (0,89 læn). 

Cá kèo męi đđĜc quan tåm đđa vào nuĆi 

gæn đåy và køt quâ cho thçy đåy là mĆ hünh cho 

lĜi nhuên cao, trung bình là 247,4 triûu 

đćng/ha/vĐ và cao hėn so vęi køt quâ nghiên cēu 

cĎa Nguyún Thanh Long và Nguyún Thanh 

Phđėng (2010) là 207,5 triûu đćng/ha/vĐ và 

nghiên cēu cĎa Trđėng Hoàng Minh và Nguyún 

Thanh Phđėng (2011) là 210,9 triûu đćng/ha/vĐ 

đĈi vęi nhóm nuôi cá kèo vęi mêt đċ cao. Do chi 

phí con giĈng (86,5 triûu đćng/ha/vĐ) và thēc ën 

(287,7 triûu đćng/ha/vĐ) rçt cao đã dén đøn tğ 

suçt lĜi nhuên thçp nhçt trong các mô hình 

khâo sát đđĜc (0,79 læn). 

Ngh÷ nuôi cá chôm, cua biùn và nuôi cua 

køt hĜp thöm các đĈi tđĜng thĎy sân khác có 

tĉng chi phí thçp, dao đċng tĒ 16,9 - 53,8 

triûu đćng/ha/vĐ, do đåy là các đĈi tđĜng dú 

nuôi nên tiøt kiûm đđĜc rçt nhi÷u khoân chi 

phý nhđ: quät nđęc, phân bón, chi phí thuê 

nhån cĆng lao đċng; đćng thĘi ngućn thēc ën 

dći dào, có thù tên dĐng thēc ën sïn có hoðc 

nuôi køt hĜp nhi÷u loài trong ao. DČ đđĜc nuôi 

vęi qui mô nhă và khĆng đđĜc đæu tđ nhi÷u 

nhđng do tğ lû rĎi ro thçp và giá thành sân 

phèm cao nên có mēc lĜi nhuên tđėng đĈi cao, 

dao đċng tĒ 47,9 - 84,5 triûu đćng/ha/vĐ dén 

đøn tğ suçt lĜi nhuên rçt cao: cua + tôm sú 

(4,13 læn), cua (3,55 læn), cá chôm (3,92 læn), 

cua + tĆm sč + cá đĈi (4,01 læn), cua - cá chôm 

(2,29 læn), cua-cá đĈi (1,4 læn), cua - cá kèo 

(0,88 læn). 
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4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luên 

Đa sĈ các nông hċ bít đæu thâ giĈng vào 

tháng 6 và tháng 7 dđėng lĀch. ThĘi gian køt 

thúc vĐ nuôi chĎ yøu vào cuĈi tháng 10 dđėng 

lĀch. Các nông hċ đ÷u thâ giĈng vęi mêt đċ 

trung bình thçp, trĒ các hċ nuĆi cá kño. ĐĈi vęi 

các nông hċ nuôi køt hĜp mêt đċ thâ giĈng đĈi 

vęi tĒng đĈi tđĜng nuĆi đđĜc giâm xuĈng. 

Mô hình nuôi cá kèo mang läi lĜi nhuên cao 

cho thçy đåy là mċt mô hình nuôi có triùn vąng 

phát triùn cho ngh÷ nuôi thĎy sân Ě SĂc Trëng 

nĂi riöng và ĐBSCL nĂi chung.  

Ngh÷ nuĆi cua (đėn và køt hĜp) có tĉng chi 

phí thçp, lĜi nhuên cao, khĆng đāi hăi nhi÷u v÷ 

quân lĞ chëm sĂc, ngoài ra nuĆi cua cĂ thù tiøn 

hành thu tþa khá thích hĜp cho ngđĘi nuôi vęi 

ngućn vĈn hän chø nên mô hình này thích hĜp 

cho nông dân trong vùng. 

4.2. Đề xuçt 

Nên chąn đĈi tđĜng nuôi là cá kèo, tôm sú 

hoðc TTCT (nøu đĎ đi÷u kiûn) đù mang läi hiûu 

quâ kinh tø tĈt nhçt trong mČa mđa täi vùng 

chuyên canh Artemia. Cān đĈi vęi các hċ, không 

đĎ đi÷u kiûn đù đæu tđ thü nön chąn các đĈi 

tđĜng nuĆi nhđ cua hoðc nuôi cua køt hĜp vęi 

các đĈi tđĜng khác đù câi thiûn kinh tø gia đünh 

trong mČa mđa. 

Đćng thĘi nên tìm mċt sĈ đĈi tđĜng nuôi 

męi phù hĜp vęi tĒng đi÷u kiûn kinh tø gia đünh 

đù mang läi hiûu quâ kinh tø cao.  

TÀI LIỆU THAM KHÂO 

Đinh Minh Quang, Lê Thị Mỹ Xuyên, Nguyễn Minh 
Thành, Trần Thị Lụa, Dƣơng Hồng Vị (2013). Kết 
quả nghiên cứu ban đầu thành phần thức ăn của cá 
kèo vẫy to Parapocryptes serperaster ở Bạc Liêu. 
Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái và tài 
nguyên sinh vật lần thứ 5, tr. 1519-1522. 

Hoa, N. V. (2014). Artemia production in southern 
Vietnam: geographical, soil structure, climatic and 
culture technique updating. International Journal of 
Artemia Biology, 4(1): 30-37. 

Ishimatsu, A., Hishida, Y., Takita, T., Kanda, T., 
Oikawa, S., Takeda, T. and Khoo, K.H. (1998). 
Mudskippers store air in their burrows. Nature, 
391: 237 - 238. 

Lê Xuân Sinh (2010). Giáo trình kinh tế thủy sản. Nhà 
xuất bản Đại học Cần Thơ. 

Nguyễn Hƣơng Thùy, Lê Quốc Việt, Lý Văn Khánh 
Trần Thị Thanh Hiềnvà Phạm Trần Nguyên Thảo 
(2006). Nghiên cứu về đặc điểm sinh học dinh 
dƣỡng của cá Đối (Liza Subviridis). Số chuyên đề 
về thủy sản, Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 
tr. 209-214. 

Nguyễn Hữu Đức (2007). Điều tra tình hình sử dụng 
hóa chất và chế phẩm vi sinh trong quản lý môi 
trƣờng ao nuôi tôm sú (Penaeus monodon) thâm 
canh ở Bến Tre, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Luận văn 
cao học chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản. Khoa 
Thủy sản, Đại học Cần Thơ.  

Nguyễn Phú Son (2006). Thuận lợi và khó khăn của 
việc sản xuất và kinh doanh trứng bào xác Artemia 
ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa 
học, Đại học Cần Thơ, 5: 95-104. 

Nguyễn Thanh Long và Nguyễn Thanh Phƣơng (2010). 
Phân tích khía cạnh kinh tế và kĩ thuật của các mô 
hình nuôi thủy sản ven biển ở tỉnh Sóc Trăng. Tạp 
chí khoa học, Đại học Cần Thơ. 14: 222-232. 

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Quảng Mỹ Duyên và Nguyễn 
Văn Hòa (2014). Khảo sát các yếu tố kỹ thuậtvà 
hiệu quả tài chánh mô hình nuôi Artemia ở tỉnh 
Sóc Trăng và Bạc Liêu. Tạp chí Khoa Học, Đại 
học Cần Thơ, 32: 100-112. 

Phạm Thị Hạnh (2013). So sánh hiệu quả tài chính mô 
hình nuôi thâm canh và bán thâm canh tôm sú 
(Penaeus monodon) với tôm thẻ chân trắng 
(Penaeus vanammei) ở Sóc Trăng. Luận văn tốt 
nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế thủy sản. 
Khoa Thủy sản. Đại học Cần Thơ. 

Phạm Thị Tuyết Ngân (2005). Ảnh hƣởng của chế độ 
dinh dƣỡng lên chất lƣợng bố mẹ và ấu trùng cua 
biển Scylla paramamosain. Đề tài cấp Bộ Giáo 
Dục và Đào Tạo. 49 trang. 

Phùng Đức Chính và Nguyễn Tiền Giang (2015). Tác 
động của biến đổi khí hậu đến các hiện tƣợng thời 
tiết cực đoan và thiên tai ở huyện Vĩnh Châu tỉnh 
Sóc Trăng. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 
31(3S): 37-43. 

Trƣơng Hoàng Minh và Nguyễn Thanh Phƣơng (2011). 
Tổng quan nuôi cá kèo (Pseudapocryptes 
elongatus, cuvier 1816) ở tỉnh Sóc Trăng và Bạc 
Liêu. Tạp chí Khoa học, Đại học Cần Thơ, 18b: 
219 - 227. 

Vũ Đỗ Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Văn 
Hòa và Peter Baert (1997). Đánh giá tiềm năng thu 
sinh khối Artemia trên ruộng muối Vĩnh Châu. 
Tuyển tập Báo cáo Khoa học Hội nghị Sinh học 
biển toàn quốc lần thứ nhất. Trang 410-417. 

Vũ Ngọc Öt và Tạ Văn Phƣơng (2008). Hiện trạng chất 
lƣợng nƣớc vùng nuôi Artemia huyện Vĩnh Châu 
tỉnh Sóc Trăng. Số chuyên đề về thủy sản. Tạp chí 
khoa học, Đại học Cần Thơ, 1: 10 - 22. 


